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CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Luật Căn cước ngày 27 tháng 11 năm 2023;  

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 04 năm 2016; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu phòng, chống bạo 

lực gia đình. 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về xây dựng, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng 

Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; trách nhiệm, quyền hạn của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ 

sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

việc xây dựng, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

Điều 3. Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình là tập hợp thông tin về 

nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình được xây dựng, duy 

trì, quản lý, khai thác và sử dụng thống nhất trên toàn quốc; được chuẩn hóa, số 

hóa, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
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nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, xây dựng chính sách phòng, chống bạo 

lực gia đình và nhu cầu tiếp cận thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy 

định của pháp luật. 

2. Thông tin về nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia 

đình trong Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình gồm: 

a) Văn bản chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, chống 

bạo lực gia đình được cơ quan nhà nước ban hành; 

b) Số người được thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống bạo lực gia đình; hình thức cơ quan, tổ chức cá nhân thực hiện thông 

tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; 

c) Số vụ bạo lực gia đình; người bị bạo lực gia đình, người có hành vi bạo 

lực gia đình; các biện pháp ngăn chặn; biện pháp hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; 

biện pháp xử lý người có hành vi bạo lực gia đình; nguyên nhân, hậu quả của bạo 

lực gia đình; người làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí thực 

hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; 

d) Số người làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình được đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; 

đ) Số công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện; hình thức hợp tác, đối 

tác và nguồn kinh phí tiếp nhận từ hoạt động hợp tác quốc tế; 

e) Số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia 

đình được khen thưởng, hình thức khen thưởng hằng năm, khen thưởng đột xuất, 

khen thưởng theo chuyên đề; 

g) Số đơn thư khiếu nại, tố cáo về phòng, chống bạo lực gia đình được thanh 

tra, kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ 

sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình được xây dựng, duy trì, 

quản lý, khai thác và sử dụng thống nhất trên toàn quốc. 

2. Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình được xây dựng, cập nhật 

đầy đủ, chính xác và kịp thời; duy trì hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt đáp 

ứng yêu cầu quản lý, khai thác và sử dụng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo 

quy định của pháp luật. 

3. Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình phải phù hợp với khung 

kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ 

liệu số của cơ quan nhà nước, các quy định về bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật 

cá nhân, bí mật gia đình và các quy định pháp luật khác có liên quan; đáp ứng tiêu 

chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ thông tin. 

4. Việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 

tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và pháp luật 

có liên quan. 
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Chương II 

XÂY DỰNG, DUY TRÌ, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ 

DỮ LIỆU VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 
 

Điều 5. Nguồn thu thập dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình  

1. Dữ liệu về cá nhân là người Việt Nam có hành vi bạo lực gia đình; bị bạo 

lực gia đình; làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình được thu thập từ Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư; Cơ sở dữ liệu hộ tịch. 

2. Dữ liệu về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi phí y tế cho 

người bị bạo lực gia đình, người làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình bị 

thiệt hại về sức khỏe được thu thập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. 

3. Dữ liệu được thu thập thông qua biểu mẫu của phần mềm Cơ sở dữ liệu 

về phòng, chống bạo lực gia đình đối với người Việt Nam: 

a) Có hành vi bạo lực gia đình gồm: số định danh cá nhân/số chứng minh 

nhân dân; mối quan hệ với người bị bạo lực; hành vi bạo lực gia đình đã thực hiện 

(ghi rõ từng hành vi); tình trạng sức khỏe tâm thần tại thời điểm thực hiện hành vi 

bạo lực (mô tả rõ); thái độ khi được yêu cầu chấm dứt hành vi bạo lực gia đình; 

biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình; biện pháp xử lý, giáo dục người có 

hành vi bạo lực gia đình tại thời điểm xảy ra hành vi bạo lực gia đình và sau khi 

xảy ra hành vi bạo lực gia đình;  

b) Bị bạo lực gia đình gồm: số định danh cá nhân/số chứng minh nhân dân; 

hành vi bạo lực mà người bị bạo lực gia đình phải chịu (ghi rõ từng hành vi bạo lực 

và người đã thực hiện hành vi bạo lực); tình trạng sức khỏe của người bị bạo lực gia 

đình (tại thời điểm bị bạo lực gia đình); các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ tại thời điểm 

xảy ra hành vi bạo lực gia đình và sau khi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; 

c) Tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình gồm: số định danh cá 

nhân/số chứng minh nhân dân; phạm vi, hình thức tham gia và chính sách được áp 

dụng đối với người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình. 

4. Dữ liệu được thu thập thông qua biểu mẫu của phần mềm Cơ sở dữ liệu 

về phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là người nước ngoài cư trú tại 

Việt Nam: 

a) Có hành vi bạo lực gia đình gồm: số hộ chiếu; quốc tịch; tuổi, giới tính, 

học vấn, nghề nghiệp, mối quan hệ với người bị bạo lực; hành vi bạo lực gia đình 

đã thực hiện (ghi rõ từng hành vi); tình trạng sức khỏe tâm thần tại thời điểm thực 

hiện hành vi bạo lực (mô tả rõ); thái độ khi được yêu cầu chấm dứt hành vi bạo lực 

gia đình; biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình; biện pháp xử lý, giáo dục 

người có hành vi bạo lực gia đình tại thời điểm xảy ra hành vi bạo lực gia đình và 

sau khi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; 

b) Bị bạo lực gia đình gồm: số hộ chiếu; quốc tịch; tuổi, giới tính, học vấn, 

nghề nghiệp, hành vi bạo lực mà người bị bạo lực gia đình phải chịu (ghi rõ từng 

hành vi bạo lực và người đã thực hiện hành vi bạo lực); tình trạng sức khỏe của 

người bị bạo lực gia đình (tại thời điểm bị bạo lực gia đình); các biện pháp bảo 
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vệ, hỗ trợ tại thời điểm xảy ra hành vi bạo lực gia đình và sau khi xảy ra hành vi 

bạo lực gia đình. 

5. Dữ liệu quy định tại điểm a, b, d, đ, e và g khoản 1 Điều 3 Nghị định này 

được thu thập từ hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình của các cơ quan, tổ 

chức ở trung ương và địa phương thông qua biểu mẫu của phần mềm Cơ sở dữ 

liệu về phòng, chống bạo lực gia đình do cơ quan thực hiện hoạt động nhập dữ liệu. 

Điều 6. Tạo lập, cập nhật dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Việc tạo lập, cập nhật các dữ liệu thu thập từ các cơ sở dữ liệu quốc gia quy 

định tại khoản 1 và 2 Điều 5 Nghị định này được tạo lập, cập nhật theo quy định của 

cơ sở dữ liệu đó. 

a) Việc tạo lập, cập nhật các dữ liệu thu thập theo quy định tại khoản 3, 4 

và 5 Điều 5 Nghị định này thực hiện ngay khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền áp dụng biện pháp yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt 

hành vi bạo lực hoặc áp dụng biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, xử lý hành vi bạo lực gia 

đình sau khi hành vi bạo lực gia đình đã chấm dứt; 

b) Cập nhật dữ liệu được thực hiện trong quá trình xử lý vụ việc bạo lực gia 

đình; khi có căn cứ xác minh dữ liệu chưa đúng với dữ liệu gốc thì được điều 

chỉnh, cập nhật để bảo đảm thống nhất về dữ liệu. 

2. Thẩm quyền tạo lập, cập nhật dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 

theo quy định tại khoản 2 Điều này: 

a) Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố tạo lập, cập nhật dữ liệu vụ việc bạo 

lực gia đình do tổ dân phố phát hiện; 

b) Công chức Văn hóa-Xã hội tạo lập, cập nhật dữ liệu về vụ việc bạo lực 

gia đình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xử lý; công tác phòng, chống bạo lực gia 

đình trong phạm vi quản lý nhà nước; 

c) Cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch cấp huyện tạo lập, 

cập nhật dữ liệu về vụ việc bạo lực gia đình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xử lý; công tác phòng, chống bạo lực gia đình thuộc phạm vi quản lý nhà nước; 

d) Cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh tạo lập, cập 

nhật dữ liệu về vụ việc bạo lực gia đình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử 

lý; công tác phòng, chống bạo lực gia đình thuộc phạm vi quản lý nhà nước; 

đ) Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân 

tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các cơ quan có liên 

quan thực hiện việc tạo lập, cập nhật thông tin theo ngành, lĩnh vực thông qua 

phần mềm về phòng, chống bạo lực gia đình. Trường hợp tạo lập, cập nhật theo 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở 

dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Điều 7. Duy trì, quản lý Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình được duy trì, quản lý, 

theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ dữ liệu, bảo mật thông tin và được 

phân cấp quản lý như sau: 
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a) Cấp trung ương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì quản lý; 

b) Cấp tỉnh do cơ quan chuyên mộn về văn hóa, thể thao và du lịch quản lý; 

c) Cấp huyện do cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch quản lý; 

d) Cấp xã do Công chức Văn hóa - Xã hội quản lý. 

2. Việc duy trì hoạt động của cơ sở dữ liệu được thực hiện thống nhất, đồng 

bộ trên toàn quốc thông qua việc duy trì hoạt động của phần mềm Cơ sở dữ liệu về 

phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý. 

Điều 8. Khai thác, sử dụng dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu 

theo quy định tại Điều 7 Nghị định này được khai thác, sử dụng dữ liệu theo phạm 

vi quản lý phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và cung cấp thông tin về bạo 

lực gia đình theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi khai thác, sử dụng thông 

tin không đúng thẩm quyền là vi phạm quy định về bảo mật thông tin và phải được 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Thông tin về bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong Cơ sở dữ liệu về 

phòng, chống bạo lực gia đình chỉ được sử dụng nội bộ để bảo vệ người bị bạo 

lực gia đình và thành viên gia đình, xử lý người có hành vi bạo lực gia đình; không 

được công bố dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được người bị bạo lực gia đình, 

người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình 

đồng ý bằng văn bản theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

3. Dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình được công bố trên Cổng thông 

tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cổng thông tin của các Bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương là thông tin có giá trị pháp lý, có chữ ký số của cơ quan quy 

định tại Điều 7 Nghị định này khi trích xuất và có giá trị như văn bản giấy có xác 

nhận của cơ quan đó. 

Điều 9. Kết nối, chia sẻ dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Khi khai thác thông tin về cá nhân người Việt Nam có hành vi bạo lực 

gia đình, bị bạo lực gia đình, tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình 

theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này được Cơ sở dữ liệu về phòng, 

chống bạo lực gia đình kết nối sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch thông qua số định danh cá nhân. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch sẽ cấp quyền kết nối với dữ liệu về cá nhân thông qua kết nối 

số định danh cá nhân và trả kết quả cho Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Khi khai thác thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi 

phí y tế liên quan đến cá nhân người Việt Nam có hành vi bạo lực gia đình, bị bạo 

lực gia đình, tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại 

khoản 2 Điều 5 Nghị định này được Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia 

đình kết nối sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm thông qua kết nối số định 

danh cá nhân. Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm sẽ cấp quyền kết nối dữ liệu về 

cá nhân thông qua kết nối số định danh cá nhân và trả kết quả cho Cơ sở dữ liệu 

về phòng, chống bạo lực gia đình. 
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3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bảo hiểm 

Xã hội Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư; cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; cơ quan quản lý Cơ 

sở dữ liệu về bảo hiểm và cơ quan quản lý dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia 

đình chuẩn hóa, số hóa dữ liệu bảo đảm việc kết nối được thông suốt. 

Điều 10. Điều kiện bảo đảm xây dựng và duy trì Cơ sở dữ liệu về phòng, 

chống bạo lực gia đình 

1. Kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì, quản lý, khai thác dữ liệu, kết nối, chia 

sẻ Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình được bố trí từ nguồn ngân sách 

nhà nước và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện: 

a) Xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu về phòng, 

chống bạo lực gia đình; thiết lập mạng viễn thông và mô hình quản lý, vận hành 

Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình từ trung ương đến địa phương; 

b) Xây dựng biểu mẫu thu thập thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình; báo 

cáo về công tác phòng, chống bạo lực gia đình phục vụ công tác quản lý nhà nước; 

báo cáo cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử phục vụ nhu cầu tiếp cận thông 

tin của tổ chức, cá nhân; 

c) Thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia 

đình với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan đến 

phòng, chống bạo lực gia đình thông qua phần mềm Cơ sở dữ liệu về phòng, chống 

bạo lực gia đình; 

d) Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực thực hiện thu thập dữ liệu về phòng, chống bạo 

lực gia đình; nhân lực quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo 

lực gia đình;  

đ) Các hoạt động khác liên quan đến xây dựng, duy trì, quản lý, khai thác và sử 

dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Điều 11. Trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước Cơ sở dữ 

liệu về phòng, chống bạo lực gia đình trên toàn quốc. 

2. Xây dựng, vận hành và duy trì phần mềm Cơ sở dữ liệu về phòng, chống 

bạo lực gia đình dùng chung cho các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương 

để thu thập, tạo lập, cập nhật, duy trì, quản lý, khai thác dữ liệu, kết nối, chia sẻ 

và sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình. 

3. Xây dựng biểu mẫu thu thập thông tin và biểu mẫu báo cáo về phòng, 

chống bạo lực gia đình gồm: 

a) Biểu mẫu thu thập thông tin về người có hành vi bạo lực gia đình; biểu 

mẫu thu thập thông tin về người bị bạo lực gia đình; biểu mẫu thu thập thông tin 

về người tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình; biểu mẫu thu thập 
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thông tin về nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình theo 

quy định tại a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều 3 Nghị định này. 

b) Biểu mẫu báo cáo phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng, chống 

bạo lực gia đình; biểu mẫu báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình phục vụ 

cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử. 

4. Hướng dẫn, bồi dưỡng nhân lực thu thập, tạo lập, cập nhật, duy trì, quản 

lý, khai thác dữ liệu, kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình. 

5. Thực hiện chuẩn hóa, số hóa Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia 

đình; hướng dẫn kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình với 

các cơ sở dữ liệu khác có liên quan từ trung ương đến cơ sở.  

6. Lập dự toán kinh phí và bố trí nhân lực để xây dựng, duy trì, quản lý, 

khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình theo thẩm quyền. 

7. Kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của các cơ quan có liên quan và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ 

sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình. 

8. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ có liên quan trong việc xây dựng quy trình thu thập, cập nhật, khai thác, chia 

sẻ, kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình với các Cơ sở dữ 

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan. 

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu cá nhân của người có hành vi bạo lực 

gia đình, người bị bạo lực gia đình, người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình 

từ Cơ sở dữ liệu về dân cư; các thông tin về kết quả xử lý cá nhân có hành vi bạo 

lực gia đình được xử lý hành chính, xử lý hình sự từ dữ liệu chuyên ngành do Bộ 

Công an quản lý. Trường hợp chưa có dữ liệu chuyên ngành thì thực hiện cập nhật 

vào dữ liệu thông qua phần mềm Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Chỉ đạo, bố trí nguồn lực để tạo lập, cập nhật dữ liệu về phòng, chống 

bạo lực gia đình theo ngành, lĩnh vực phụ trách. 

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp 

1. Hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu cá nhân dưới 14 tuổi có liên quan đến 

phòng, chống bạo lực gia đình được tạo lập, cập nhật từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử; Cơ sở dữ liệu về pháp luật;  

2. Chỉ đạo, bố trí nguồn lực để tạo lập, cập nhật dữ liệu về phòng, chống 

bạo lực gia đình theo ngành, lĩnh vực phụ trách. 

Điều 14. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

Hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin liên quan đến Cơ sở dữ liệu về bảo 

hiểm liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người bị bạo lực 

gia đình; người tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình. 

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông 
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1. Kết nối Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình với nền tảng tích 

hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia để cung cấp các dịch vụ dữ liệu cho các hệ thống 

thông tin trong cơ quan nhà nước. 

2. Kết nối Cơ sở dữ liệu phòng, chống bạo lực gia đình với Cổng dữ liệu 

quốc gia, Hệ thống quản lý dịch vụ chia sẻ dữ liệu để phục vụ các cơ quan nhà 

nước thực hiện các thủ tục yêu cầu và xử lý yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu. 

3. Nghiên cứu, khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo 

lực gia đình với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa 

phương để cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành, xây dựng chính sách, 

chiến lược phát triển Chính phủ điện tử. 

4. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan 

xây dựng, ban hành theo thẩm quyền quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

cấu trúc dữ liệu trao đổi giữa hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Cơ sở dữ liệu 

về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn về yêu cầu, nội dung, thời hạn lập dự toán ngân sách nhà nước 

cho việc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, 

chống bạo lực gia đình từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 17. Trách nhiệm và quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ 

1. Tổ chức cập nhật kịp thời thông tin, dữ liệu về công tác phòng, chống 

bạo lực gia đình vào Cơ sở dữ liệu phòng, chống bạo lực gia đình và cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Bảo đảm nguồn lực cho hoạt động thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác 

và sử dụng dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình do cơ quan mình cập nhật 

vào cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình. 

3. Cung cấp thông tin về công tác phòng, chống bạo lực gia đình từ Cơ sở 

dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình do cơ quan mình cập nhật vào Cơ sở dữ 

liệu phòng, chống bạo lực gia đình. 

4. Đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức bộ máy cán bộ quản lý, vận hành Cơ sở dữ 

liệu về phòng, chống bạo lực gia đình. 

5. Kiểm tra, thanh tra trách nhiệm theo thẩm quyền việc cập nhật, quản lý, 

khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình của thủ trưởng 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình. 

Điều 18. Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu về 

phòng, chống bạo lực gia đình theo thẩm quyền và quy định tại Nghị định này. 

2. Chỉ đạo, bảo đảm trang thiết bị, cơ sở hạ tầng để thực hiện việc thu thập, 

tạo lập, cập nhật, quản lý, duy trì và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, 

chống bạo lực gia đình phạm vi quản lý. 
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3. Hằng năm bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp để thực 

hiện việc thu thập, tạo lập, cập nhật, quản lý, duy trì và khai thác, sử dụng Cơ sở 

dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình. 

4. Bảo đảm nhân lực cho hoạt động thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác 

và sử dụng dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình theo phạm vi quản lý.  

5. Kiểm tra, thanh tra trách nhiệm theo thẩm quyền việc cập nhật, quản lý, 

khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình của thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị và cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình. 

Điều 19. Cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương 

1. Cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh 

a) Thu thập, tạo lập, cập nhật duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở 

dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 

6 Nghị định này; 

b) Bồi dưỡng, tập huấn nhân lực thực hiện thu thập, tạo lập, cập nhật, duy 

trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 

theo địa bàn quản lý; 

c) Thực hiện kiểm tra việc tạo lập, cập nhật Cơ sở dữ liệu về phòng, chống 

bạo lực gia đình gia đình và báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình theo địa 

bàn quản lý. 

2. Cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch cấp huyện 

a) Thu thập, tạo lập, cập nhật duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở 

dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 

6 Nghị định này; 

b) Bồi dưỡng, tập huấn nhân lực thực hiện thu thập, tạo lập, cập nhật, duy 

trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 

theo địa bàn quản lý; 

c) Thực hiện kiểm tra việc tạo lập, cập nhật Cơ sở dữ liệu về phòng, chống 

bạo lực gia đình gia đình và báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình theo địa 

bàn quản lý. 

3. Công chức Văn hóa-xã hội cấp xã 

a) Cập nhật, chỉ đạo cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về phòng, chống 

bạo lực gia đình theo địa bàn quản lý; 

b) Hướng dẫn thu thập, tạo lập dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 

theo địa bàn quản lý; 

c) Thực hiện kiểm tra việc thu thập, tạo lập Cơ sở dữ liệu về phòng, chống 

bạo lực gia đình gia đình. 

Điều 20. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong việc khai thác và sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu 

1. Tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Nghị định này và các 

quy định của cấp có thẩm quyền về quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về 

phòng, chống bạo lực gia đình. 
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2. Không được cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền 

cung cấp cho mình để khai thác, sử dụng trừ trường hợp được cơ quan quản lý 

nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình có thẩm quyền cho phép. 

3. Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý dữ liệu về những sai sót của dữ 

liệu đã cung cấp. 

4. Được quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, 

tố cáo khi những quyết định hoặc hành vi trái pháp luật xâm phạm quyền, lợi ích 

hợp pháp hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

5. Được bồi thường theo quy định của pháp luật khi bên cung cấp dữ liệu 

cung cấp dữ liệu không chính xác gây thiệt hại cho mình. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 21. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng   năm 2024. 

Điều 22. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Công an chịu 

trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án Nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các 

Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, công báo; 

- Lưu: VT, KGVX (2). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG  

 

 

 

 

Phạm Minh Chính 

 

 


